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(Kèm theo Quyết định số: ……/QĐ-ĐHKTCN ngày    tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Thái Nguyên)
	TT
	Tên tập thể, cá nhân
	Đơn vị/chức vụ
	Số tiền

(VNĐ)
	Ký nhận
	Chi chú

	1
	Phạm Đức Ngọc
	Trưởng phòng CTHSSV
	100.000
	
	

	2
	Vũ Lai Hoàng
	P. TP CT HSSV
	100.000
	
	

	3
	Hồ Bá Dũng
	Bí thư Đoàn trường
	100.000
	
	

	4
	Bùi Đức Việt
	UVBTV, PCT HSV
	100.000
	
	

	5
	Lê Đức Quỳnh
	K46CCM.06
	100.000
	
	HSSV Xuất săc

	6
	Vũ Thị Huệ
	K46KCK.01
	100.000
	
	HSSV Giỏi

	7
	Nguyễn Xuân Tùng
	K49KC.04
	100.000
	
	HSSV Giỏi

	8
	Triệu Thi Thư
	K48KTD.01
	100.000
	
	HSSV Giỏi

	9
	Dương Thị Huyền
	K46HTD.02
	100.000
	
	HSSV Xuất săc 

	10
	Trương Văn Khoan
	K47KMT.01
	100.000
	
	HSSV Giỏi

	11
	Đinh Việt Hùng
	K46KXC.02
	100.000
	
	HSSV Giỏi

	12
	Nguyễn Thị Thuỷ
	K46SKD.01
	100.000
	
	HSSV Giỏi

	13
	Nguyễn Thị Lan Anh
	K47QLC.01
	100.000
	
	HSSV Xuất sắc 

	14
	Đặng Văn Huyên
	K46API
	100.000
	
	HSSV Xuất sắc

	15
	Trần Thị Quý Anh
	K46API  - Bí thư
	100.000
	
	Lớp HSSV XS

	16
	Vũ Đình Việt
	UV BCH HSV trường
	100.000
	
	

	17
	Lê Tuấn Linh
	UV BCH Đoàn trường
	100.000
	
	

	18
	Nguyễn Thị Phương Chi
	UV BCH Đoàn trường
	100.000
	
	

	19
	Đặng Văn Tú
	PCT HSV
	100.000
	
	

	20
	Vũ Ngọc Thành
	UV BCH HSV trường
	100.000
	
	

	21
	Đặng Thị Như
	LCĐ Khoa Điện tử
	100.000
	
	

	22
	Đặng Quốc Tuấn
	LCH Khoa SPKT
	100.000
	
	

	23
	Nguyễn Hải Hùng
	LCĐ khoa Cơ khí 
	100.000
	
	

	24
	Phạm Thị Hạnh
	LCĐ Khoa KTCN 
	100.000
	
	

	25
	Lê Xuân Trường
	LCH khoa Điện 
	100.000
	
	

	26
	Hoàng Anh Tấn
	LCĐ Khoa KT Ô tô và Máy động lực
	100.000
	
	

	27
	Hoàng Anh Thái
	LCH Khoa SPKT
	100.000
	
	

	28
	Ngô Quang Huấn
	LCH Khoa Điện
	100.000
	
	

	29
	Nguyễn Văn Anh
	LCH Khoa Điện tử
	100.000
	
	

	30
	Phạm Thái Ngọc
	LCH Khoa Điện 
	100.000
	
	

	31
	LCĐ Khoa Quốc tế
	
	100.000
	
	

	32
	LCĐ Khoa Cơ khí
	
	100.000
	
	

	33
	LCĐ Khoa XD&MT
	
	100.000
	
	

	34
	LCĐ Khoa KHCB
	
	100.000
	
	

	35
	CLB TN vận động hiến máu Tình nguyện
	
	100.000
	
	

	36
	CLB Tiếng Anh
	
	100.000
	
	

	37
	Lái xe
	TTDVTH
	100.000
	
	

	Tổng cộng
	3.700.000
	
	


                                 (Bằng chữ: Ba triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn./.)
	DUYỆT BAN GIÁM HIỆU
	
NGƯỜI LẬP

Vũ Lai Hoàng











